
Phụ lục 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC DỘNG CỦA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI XÃ HỘI NĂM 2020 

(Kèm theo Ké hoạch số  164   /KH-UBND ngày  09  tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát nhằm 

đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Lĩnh vực khảo sát: Việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, dân số - 

kế hoạch hóa gia đình và sức khoẻ sinh sản. 

................................................................................................... 

 

Quý ông/bà vui lòng trả lời đầy đủ và chính xác các thông tin dưới đây bằng 

cách đánh dấu X vào ô □ khi chọn phương án mà ông/bà cho là đúng. Rất mong sự 

cộng tác của ông/bà. Trân trọng cảm ơn! 

 

                                                           Ngày/tháng/năm: ......../........../........... 

 

Phần I - Thông tin cơ bản 

1. Tuổi:................................................... Giới tính: □ Nam          □ Nữ 

2. Nghề nghiệp: ........................................................................................... 

3. Nơi công tác/nơi cư trú:........................................................................... 
 

Phần II - Thông tin khảo sát 

Tiêu chí 1: Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật 
 

1. Ông/bà có quan tâm đến việc tìm hiểu các quy định pháp luật không? 

□ Có quan tâm 

□ Ý kiến khác .............................................................. 
....................................................................................... 
 

□ Không quan tâm 
 

 

2. Ông/bà nắm bắt các thông tin liên quan đến pháp luật qua các phương thức gì? 

□ Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp 

luật qua mạng Internet, tài liệu... 

□ Hỏi cán bộ, công chức ở địa phương 
 

□ Qua việc triển khai của các cơ quan 

nhà nước 

□ Không nắm bắt các thông tin 

3. Ông/bà đã biết đến các văn bản pháp luật nào sau đây:  

□ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 □ Pháp lệnh dân số năm 2003 (được 
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□ Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT 

quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm và phương thức quản lý đối với 

các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 
□ Nghị định số  115/2018/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm 

□ Tội vi phạm quy định về an toàn thực 

phẩm (Điều 371 Bộ Luật hình sự 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017) 

sửa đổi, bổ sung năm 2008) 

□ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế 

□ Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế quy định một số chính sách 

về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Tiêu chí 2: Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động biết pháp luật 

4. Ông/bà biết các quy định pháp luật như thế nào?  

□ Biết rõ các quy định pháp luật về an 

toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa 

gia đình và sức khoẻ sinh sản 

□ Có biết một số quy định cơ bản về an 

toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa 

gia đình và sức khoẻ sinh sản 
 

□ Có biết nhưng không nắm rõ nội 

dung 

□ Không biết 
 

 

5. Các hành vi sau đây là đúng hay sai theo quy định của pháp luật: 

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường 

phố: Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; phải được bày bán trên 

bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.   

                                                                                 Đúng □       sai □ 

- Người tiêu d ng thực phẩm có nghĩa vụ kịp thời cung cấp thông tin khi 

phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh 

truyền qua thực phẩm với Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm.                 

                                                                                 Đúng □       sai □ 

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có nghĩa vụ báo cáo ngay với cơ 

quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phẩm 

hoặc bệnh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra.           

Đúng □        sai □ 



3 

 

 

- Cấm hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang 

mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác.  

                                                            Đúng □        sai □ 

- Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có được giới tính thai nhi 

theo ý muốn bị xử phạt vi phạm vi phạm hành chính.                        

Đúng □     sai □ 

- Cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.    Đúng □       sai □ 
- Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số 

con và khoảng cách giữa các lần sinh ph  hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, 

điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ 

chồng trên cơ sở bình đẳng 

.                                                                                               Đúng □      sai □ 

Tiêu chí 3. Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hiểu pháp luật  

6. Khi tự tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật về an toàn thực 

phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, ông/bà có thật sự 

hiểu rõ về nội dung không? 

□ Hiểu rõ và có thể áp dụng vào thực tiễn 

□ Có hiểu nhưng không thể áp dụng vào 
thực tiễn 
 

□ Khó hiểu 

□ Không thể hiểu 

□ Ý kiến khác  ............................... 
......................................................... 
 

Tiêu chí 4: Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

7. Ông/bà đã từng biết các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nào 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe 

sinh sản 

□ Hội nghị 

□ Loa truyền thanh cơ sở 

□ Truyền hình 

□ Báo chí 

□ Qua các cuộc họp thôn,  Tổ dân phố 
 

□ Mạng Internet 

□ Các tài liệu 

□ Hội thi 

□ Hình thức khác  .......................... 

........................................................ 
 

8. Ông/bà có hài lòng về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật nói chung không? 
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□ Hài lòng 

□ Ý kiến khác ........................................... 

.....................................................................  

□ Không hài lòng 
 

9. Ông/bà hài lòng về chất lượng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật như thế nào? 

Hội nghị □ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Loa truyền thanh cơ sở □ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Truyền hình, báo chí □ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Qua các cuộc họp thôn,  Tổ dân phố 

 
□ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Mạng Internet □ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Các tài liệu 

 
□ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 
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□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Hội thi 

 
□ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Hình thức khác  ................................ 

............................................................ 
□ Rất chất lượng 

□ Chất lượng 

□ Chưa chất lượng 

□ Ý kiến khác ................................ 
......................................................... 

Tiêu chí 5. Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm 

10. Theo ông/bà, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản tại địa bàn 

như thế nào? 

□ Rất nghiêm trọng 

□ Nghiêm trọng 
 

□ Ít nghiêm trọng 

□ Không có 

□ Ý kiến khác ....................................... 

............................................................... 

11. Theo ông/bà, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản như thế nào? 

□ Rất nghiêm trọng 

□ Nghiêm trọng 
 

□ Ít nghiêm trọng 

□ Không có 

□ Ý kiến khác ....................................... 

............................................................... 

12. Ông/bà đã từng vi phạm hành vi nào sau đây: 

□ Sử dụng nguyên liệu không thuộc 

loại d ng cho thực phẩm để chế biến 

thực phẩm 

□ Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã 

□ Cản trở, cưỡng bức vợ/chồng thực 
hiện kế hoạch hoá gia đình;  

□ Lựa chọn giới tính thai nhi   
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quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an 

toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm. 

□ Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa 
hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, 

diện tích phụ chung để chế biến, sản 

xuất, kinh doanh thức ăn đường phố 

□ Sử dụng người trực tiếp chế biến thức 

ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; 

không cắt ngắn móng tay; không sử 

dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm chín, thức ăn ngay.  

□ Hành vi khác (cụ 

thể............................... 

.............................................................)   

 

□ Uy hiếp tinh thần để ép buộc người 

khác phải mang thai; phải sinh thêm con 

khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh 

toàn con gái. 

□ Có lời nói xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm người sinh toàn con gái.  

□ Hành vi khác  (cụ thể  

........................... 

.............................................................)    

13. Nguyên nhân của hành vi vi phạm (nếu có) 

□ Không hiểu biết pháp luật 

□ Có hiểu biết pháp luật nhưng cố ý 
vi phạm 
 

 □ Ý kiến khác ....................................... 

............................................................... 

14. Ông/bà có kiến nghị gì đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe 

sinh sản 

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 
Xin cảm ơn ông/bà về những thông tin đã cung cấp! 
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